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      Bản án số: 197/2023/HSST  

      Ngày: 08-9-2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  TH NH  H  H  CH  MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  à  hị Xuân Lan. 

           Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Võ Văn Dương 

            2/ Ông  guyễn  gọc  ảnh 

           - Thư ký phiên tòa: Ông  guyễn Thanh Tâm –  hư      a án nhân  ân 

huy n     h    hành  hố     h    nh  

-   i  i n  i n ki m sát nh n   n h   n Củ Chi  Thành ph  Hồ Ch  
Minh: Ông Lê Văn  hung – K ểm sát v ên  

Ngày 08 tháng 9 năm 2023  t   t   s    a án nhân  ân huy n     h   

Thành  hố     h    nh   t    sơ th m c ng  ha  v  án h nh s  th     số: 

101/2023/HSST, ngày 19 tháng 5 năm 2023  theo quyết định đưa v  án  a   t    

số: 196/2023/QĐXXS -HS ngày 23/8/2023 đố  vớ  bị cáo: 

 ọ và tên: Lưu  hị Anh  , sinh năm 1978  t    hành  hố     h    nh; 

G ớ  t nh:  ữ;  ơ  đăng    hộ  h u thường t ú:  ổ 09  ấ  2   ã    huy n  , 

 hành  hố     h    nh;    nh độ học vấn: 09/12; Quốc tịch: V  t  am; Dân 

tộc: K nh;   n g áo: Không;  ghề ngh   : Buôn bán; Con ông Lưu Văn   (đã 

chết) và bà   ần  hị U (đã chết); Anh chị em  uột có 04 ngườ   ể cả bị cáo; Bị 

cáo có ch ng tên  h m Vân A (đã chết), và có 02 con ( ớn nhất s nh năm 2006, 

nhỏ nhất 2011). 

  ền án: không;   ền s : Kh ng  

Bị cáo bị t m g ữ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 04/01/2023  thay thế b  n 

 há  ngăn chặn cấm đ   hỏ  nơ  cư t ú và có mặt t    h ên t a. 

-  gườ   àm chứng: 1/ Ông  guyễn Đăng    s nh năm: 2003; Địa chỉ: Ấ  

1, xã  h m Văn  ộ   huy n     h    hành  hố     h    nh (vắng mặt). 

2/ Ông  guyễn Kim V, s nh năm: 1955; Địa chỉ:  ổ 09  ấ  02, xã  h m 

Văn  ộ   huy n     h    hành  hố     h    nh (có mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 heo các tà     u có t ong h  sơ v  án và   ễn b ến t    h ên t a  nộ   ung 

v  án được tóm tắt như sau:  
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Lưu  hị Anh   bán v  số thuê t   nhà (thuộc ấ  2  xã P  huy n  , Thành 

 hố     h    nh);  o  h  hết  ịch  ov   19  bắt đầu từ  hoảng tháng 3-4/2022, 

 o hoàn cảnh g a đ nh quá  hó  hăn  cần t ền ch  t êu cho g a đ nh và nu   02 

con đang đ  học nên T  ợ    ng v  c bán v  số để mua bán số đề  c  thể ngày 

26/12/2022, T đã mua bán số đề theo  ết quả  ổ số   ến th ết  hành  hố     h  

  nh  Đ ng  há  và  à  au vớ  các h nh thức sau: 

T bán số đề qua t n nhắn đ  n tho   bao g m:   s    ng đ  n tho      động 

h  u  o  a có số thuê bao 0337668359 mua bán số đề vớ    ần Văn Q s    ng 

số thuê bao 0763787359 vớ  tổng số t ền t ên  hơ  đề  à 3 812 000 đ ng  Đến 14 

g ờ 33  hút    nhắn     toàn bộ t n nhắn t ên và cuố  t n nhắn có từ “OK” để  ác 

nhận  à đã mua bán số đề vớ  Q. T s    ng đ  n tho      động h  u  o  a có số 

thuê bao 0337668359 mua bán số đề vớ  Võ Văn   s    ng số thuê bao 

0779583869 vớ  tổng số t ền t ên  hơ  đề  à 1 831 000 đ ng  Đến 15 g ờ 06 

phút, T nhắn     toàn bộ t n nhắn t ên và cuố  t n nhắn có từ “OK” để  ác nhận  à 

đã mua bán số đề vớ   . Ngoài ra còn bán cho Đỗ  a  Lam   qua t n nhắn đ  n 

tho    à 501 000 đ ng. 

 hư bán t  c t ế  t   nhà c a   bao g m: Bà Võ  hị L vớ  tổng số t ền t ên 

 hơ  đề  à 408.000 đ ng;   ần  hị   vớ  tổng số t ền t ên  hơ  đề  à 696.000 

đ ng  

Đến  hoảng 15 g ờ 20  hút cùng ngày    đang   nhà để tổng hợ   hơ  đề 

th  bị   ng an huy n     h   hát h  n  bắt quả tang  

 ổng số t ền  hơ  đề mà Lưu  hị Anh   bán cho các đố  tượng   ần Văn 

Q  Võ Văn      ần  hị   và Võ  hị L  Đỗ  a  Lam   t ước thờ  đ ểm bị bắt 

quả tang  à 7 248 000 đ ng  Tuy nhiên, T chưa  ấy số t ền này  bán th ếu và sáng 

ngày h m sau mớ  t nh t ền  

 goà   a  Lưu  hị Anh   c n mua bán số đề vớ  một số đố  tượng  hác 

chưa  õ  a   ịch qua t n nhắn t ên đ  n tho      động và t  c t ế  t   nhà c a   

t ước  h  bị bắt quả tang vớ  số t ền 818 000 đ ng (T bán th ếu và chưa  ấy số 

t ền này). Tổng số tiền thể hi n t ên các  hơ  đề ghi tr c tiế  và  hơ  đề qua tin 

nhắn đ  n tho      động, theo kết quả xổ số c a công ty xổ số kiến thiết TP. H  

 h    nh  Đ ng  há  và  à  au ngày 26/12/2022   à: 8 066 000 đ ng. 

Bị cáo thừa nhận thu lợi bất ch nh được số tiền 5 000 000đ (năm t   u 

đ ng) từ tháng 3-4/2022 đến ngày bị bắt. Tuy nhiên, bị cáo cũng đã s  d ng số 

tiền này để ch  t êu g a đ nh hết.  

Vật chứng v  án g m:  

- 01 đ  n tho      động h  u   hone XR  số  me : 352883111025576 và 01 

đ  n tho      động h  u  o  a  số  me : 357785069930340 (T s    ng để mua 

bán số đề); 

- 02  hơ  đề ngày 26/12/2022;  01 v ết bút b  m c  anh  01 v ết bút đ  m c 

đỏ  01 máy t nh có gh  chữ DS-98VS, 12 Digit Dnal Power; 

-   ền     V : 5 690 000 đ ng; 
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- 01 đ  n tho      động h  u Samsung Ga a y A50 số  me : 

356646101862092, Q s    ng mua bán số đề vớ    ngày 26/12/2022; 

- 01 đ  n tho      động h  u  o  a màu đen  số se   353115111097928    

s    ng mua bán số đề vớ    ngày 26/12/2022. 

     h ên toà  ngườ   àm chứng  ng  guyễn K m V  kha : Ông  à ngườ  địa 

 hương  gần nhà bà    Khoảng 15 g ờ 30 ngày 26/12/2022, ông có nghe nhà bà 

T có nh ều ngườ  t  tậ    ng đến  em th   ng có chứng   ến s  v  c  à c ng an 

bắt quả tang bà    h m tộ  về hành v  gh  số đề   ó thấy c ng an  ậ  b ên bản 

thu g ữ vật chứng  thu g ữ  hơ  đề và bắt bà  . Bà T  ha  hoàn cảnh g a đ nh bà 

 hó  hăn  à đúng  cũng mong  ộ  đ ng   t    g ảm nhẹ h nh  h t để bà   về 

nu   02 con đang tuổ  đ  học  

    bản cáo t  ng số 92/CT-VKS ngày 12/5/2023 c a V  n   ểm sát nhân 

 ân huy n     h  đã t uy tố  a t ước   a án nhân  ân huy n     h  để   t     

bị cáo Lưu  hị Anh   về tộ  “Đánh b c” theo khoản 1 Đ ều 321 c a Bộ  uật 

Hình s  năm 2015 (đã được s a đổ   bổ sung năm 2017). Quá t  nh tố t ng  và 

t    h ên t a bị cáo đã thành  h n  ha  báo và tỏ  a ăn năn hố  cả ;  h m tộ   ần 

đầu  thuộc t ường hợ   t ngh êm t ọng; bị cáo có hoàn cảnh g a đ nh  hó  hăn 

(cha mẹ và ch ng đã chết)   à  ao động ch nh  hả  nu   02 con ăn học nên đ   

   n V  n K ểm sát đề nghị  ộ  đ ng   t   :  

* Á    ng khoản 1 Đ ều 321, đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51 c a Bộ  uật Hình 

s  năm 2015; x   h t Lưu  hị Anh   từ 09 (ch n) tháng đến 12 (mườ  ha ) 

tháng tù. 

* Đề nghị  h ng     h t bổ sung  à  h t t ền đố  vớ  bị cáo  

* Đề nghị buộc bị cáo nộ      t ền thu  ợ  bất ch nh có được  o bị cáo bán 

số đề từ đầu năm 2022 đến  úc bắt  à quả tang  à 5 000 000đ (năm t   u đ ng)  

như bị cáo đã thừa nhận t    h ên toà  

* Về       vật chứng:  

-   ế  t c  ưu h  sơ: 02  hơ  đề ngày 26/12/2022. 

 -  ịch thu t êu h y:  01 v ết bút b  m c  anh  01 v ết bút đ  m c đỏ;  

 -  ịch thu nộ  ngân sách nhà nước:  01 đ  n tho      động h  u  o  a  số 

Seri 1: 357785069930340  01 máy t nh có gh  chữ DS-98VS, 12 Digit Dnal 

Power; 01 đ  n tho      động h  u Samsung Ga a y A50 số  me : 

3566466101862092   01 đ  n tho      động h  u  o  a màu đen  số se   1: 

353115111097928. 

-   ả     bị cáo: 01 đ  n tho      động h  u   hone XR  số  me : 

352883111025576 và số t ền NHNNVN là 5 690 000 đ ng, do không liên quan 

hành v   h m tộ    

     ơ quan đ ều t a và t    h ên   a  bị cáo thừa nhận hành v  như cáo 

t  ng đã t uy tố và  h ng tham g a t anh  uận vớ  đ      n V  n   ểm sát. 

Bị cáo nó   ờ  nó  sau cùng:  oàn cảnh   nh tế bị cáo quá  hó  hăn  cha 

mẹ  uột và ch ng bị cáo đã chết  bị cáo  à  ao động ch nh   hả  chăm sóc và nu   
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 ưỡng 02 con c n nhỏ đang đ  học nên   n  ộ  đ ng   t    g ảm nhẹ h nh  h t 

cho bị cáo  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   ên cơ s  nộ   ung v  án  căn cứ vào các tà     u t ong h  sơ v  án đã 

được t anh t ng t    h ên t a   ộ  đ ng   t    nhận thấy như sau: 

[1] Về hành v   quyết định tố t ng c a  ơ quan đ ều t a   ng an huy n 

    h   Đ ều t a v ên  V  n   ểm sát nhân  ân huy n     h   K ểm sát v ên 

t ong quá t  nh đ ều t a  t uy tố đã th c h  n đúng về th m quyền  t  nh t   th  

t c quy định c a Bộ  uật  ố t ng h nh s   Quá t  nh đ ều t a và t    h ên t a  các 

bị cáo  h ng có     ến hoặc  h ếu n   về hành v   quyết định c a  ơ quan t ến 

hành tố t ng  ngườ  t ến hành tố t ng  Do đó  các hành v   quyết định tố t ng c a 

 ơ quan t ến hành tố t ng  ngườ  t ến hành tố t ng đã th c h  n đều hợ   há     

[2] Về tộ   anh và đ ều  uật á    ng 

     h ên t a  bị cáo đã  ha  nhận hành v   h m tộ  đúng như cáo t  ng đã 

t uy tố  Lờ   ha  nhận tộ  c a các bị cáo  hù hợ  vớ  b ên bản bắt ngườ   h m 

tộ  quả tang, các chứng cứ có t   h  sơ v  án.  

Ngày 26/12/2022  bị cáo đã mua bán số đề theo  ết quả  ổ số   ến th ết 

 hành  hố     h    nh  Đ ng  há  và  à  au bằng h nh h nh thức qua t n 

nhắn đ  n tho   vớ    ần Văn Q vớ  số t ền  à 3 812 000 đ ng  Võ Văn   vớ  số 

t ền  à 1 831 000 đ ng và Đỗ  a  Lam   vớ  số t ền  à 501 000 đ ng. Đ ng thờ  

bị cáo mua bán số đề t  c t ế  t   nhà c a bị cáo cho Võ  hị L vớ  tổng số t ền  à 

408.000 đ ng    ần  hị   vớ  số t ền là 696.000 đ ng   goà   a  bị cáo c n mua 

bán số đề vớ  một số đố  tượng  hác chưa  õ  a   ịch qua t n nhắn t ên đ  n tho   

   động và t  c t ế  t   nhà vớ  số t ền 818 000 đ ng   ổng số tiền thể hi n trên 

các  hơ  đề ghi tr c tiế  và  hơ  đề qua tin nhắn đ  n tho      động, theo kết quả 

xổ số c a công ty xổ số kiến thiết TP. H   h    nh  Đ ng Tháp và Cà Mau 

ngày 26/12/2022   à: 8 066 000 đ ng. Đến  hoảng 15 g ờ 20  hút cùng ngày  bị 

cáo đang   nhà để tổng hợ   hơ  đề th  bị   ng an huy n     h   hát h  n  bắt 

quả tang  

Bị cáo  à ngườ  đã thành n ên  có năng   c t ách nh  m h nh s   nhận thức 

rõ hành vi đánh b c (mua bán số đề) t á   h    ướ  bất cứ h nh thức nào được 

thắng thua bằng t ền  à v   h m  há   uật  mà vẫn th c h  n hành v  vớ  tổng số 

t ền đánh b c  à 8 066 000 đ ng th  bị bắt quả tang như cáo t  ng đã t uy tố   hư 

vậy  có đ  cơ s   ết  uận hành v  c a bị cáo đã đ  yếu tố cấu thành tộ  “Đánh 

b c” được quy định t    hoản 1 Đ ều 321 c a Bộ  uật   nh s  năm 2015  Do đó  

V  n K ểm sát nhân  ân huy n     h  t uy tố bị cáo về tộ   anh và đ ều  uật 

t ên  à đúng ngườ   đúng tộ   đúng  há   uật  

  [3] Về t nh chất  mức độ c a hành v   h m tộ  

 ặc  ù số t ền bị cáo tham g a đánh b c  h ng  ớn nhưng hành v  c a bị 

cáo đã  âm  h m đến t ật t  quản     ã hộ  c a nhà nước   âm  h m đến nế  

sống văn m nh t ong cộng đ ng  ân cư và  à nguyên nhân  àm  hát s nh các  o   
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tộ   h m khác  gây mất an n nh t ật t  t   địa  hương và gây  ư  uận  ấu t ong 

quần chúng nhân  ân. Do đó   ộ  đ ng   t    nghĩ cần á    ng h nh  h t phù 

hợ  đố  vớ  bị cáo mớ  để có tác   ng  ăn đe  g áo   c bị cáo t   thành ngườ  tốt 

cho  ã hộ  và để bảo đảm đấu t anh  h ng chống tộ   h m nó  chung  Tuy 

nhiên, cần  em   t t nh chất và mức độ nguy h ểm t ong hành v  và nhân thân 

c a bị cáo để quyết định mức h nh  h t tương  ứng  

[4] Về nhân thân  các t nh t ết tăng nặng, g ảm nhẹ t ách nh  m h nh s   

Bị cáo có nhân thân tốt   h ng có t ền án  t ền s   

T nh t ết tăng nặng t ách nh  m h nh s : Không có. 

T nh t ết g ảm nhẹ t ách nh  m h nh s : Bị cáo  h m tộ   ần đầu và thuộc 

t ường hợ   t ngh êm t ọng; t    ơ quan đ ều t a và t    h ên t a bị cáo thành 

kh n  ha  báo  ăn năn hố  cả  về hành v  c a m nh; Do đó   ộ  đ ng   t    áp 

  ng cho bị cáo hư ng t nh t ết g ảm nhẹ trách nh  m h nh s  quy định t   đ ểm 

i, s khoản Đ ều 51 c a Bộ  uật Hình s  năm 2015 (đã được s a đổ   bổ sung năm 

2017).  

 Xét thấy  bị cáo có nhân thân tốt  chưa có t ền án  t ền s ; bị cáo thuộc 

thành  hần  ao động nghèo; có cha mẹ  uột và ch ng đã chết   à  ao động ch nh 

c a g a đ nh đang  hả  t  c t ế  nu   02 con t ong độ tuổ  đ  học  X t thấy  bị 

cáo có  hả năng t  cả  t o và v  c cho bị cáo hư ng án t eo  h ng gây nguy 

h ểm cho  ã hộ  nên  ộ  đ ng   t      t thấy  h ng cần th ết  hả  bắt bị cáo 

chấ  hành h nh  h t tù và quyết định á    ng  hoản 1   hoản 2 Đ ều 65 Bộ  uật 

  nh s  năm 2015 (được s a đổ   bổ sung năm 2017)  cho bị cáo được hư ng án 

t eo vớ  thờ  g an th  thách nhất định cũng đ   hát huy tác   ng g áo   c   êng 

đố  vớ  bị cáo và  h ng ngừa chung cho  ã hộ ; đ ng thờ  cũng thể h  n t nh 

nhân đ o c a  há   uật V  t  am  g ú  bị cáo sữa chữa sa   ầm  t   thành ngườ  

công dân tốt  có  ch cho  ã hộ    

 [5] Về h nh  h t bổ sung: Bị cáo có hoàn cảnh   nh tế  hó  hăn  là lao 

động ch nh   hả  nu   02 con c n nhỏ;  ộ  đ ng   t      t thấy không cần th ết 

 hả  á    ng h nh  h t bổ sung  à  h t t ền đố  vớ  bị cáo theo quy định t   

khoản 3 Đ ều 321 c a Bộ  uật h nh s .  

[6] Về       vật chứng:  

-   ế  t c  ưu h  sơ đố  vớ  02  hơ  đề ngày 26/12/2022  

 - Đố  vớ : 01 đ  n tho      động h  u  o  a  số Seri 1: 357785069930340, 

01 máy t nh có gh  chữ DS-98VS, 12 Digit Dnal Power; 01 đ  n tho      động 

h  u Samsung Ga a y A50 số  me : 3566466101862092   01 đ  n tho      động 

h  u  o  a màu đen  số se   1: 353115111097928;  à c ng c   hương t  n th c 

h  n hành v   h m tộ ;   t thấy cần tịch thu sung c ng quỹ nhà nước theo quy 

định t   đ ểm a  hoản 2 Đ ều 106 Bộ  uật tố t ng h nh s   à  hù hợ      

- Đố  vớ : 01 v ết bút b  m c  anh  01 v ết bút đ  m c đỏ; cần tịch thu t êu 

h y theo quy định t   đ ểm a  hoản 2 Đ ều 106 Bộ  uật tố t ng h nh s   

- Đố  vớ : 01 đ  n tho      động h  u   hone XR  số  mei: 
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352883111025576 và  t ền     V : 5 690 000 đ ng thu g ữ c a bị cáo  do 

 h ng   ên quan hành v   h m tộ  nên   t thấy cần t ả     cho bị cáo  à  hù hợ   

[7] Đố  vớ  hành v  c a   ần Văn Q  Võ Văn      ần  hị    Đỗ  a  Lam 

T và Võ  hị L có hành v  đánh b c nhưng chưa đ  định  ượng t uy cứu t ách 

nh  m h nh s ;  ơ quan  ảnh sát đ ều t a đã chuyển h  sơ cho   ng an  ã  h m 

Văn  ộ        theo th m quyền;  ộ  đ ng   t      t thấy  hù hợ   

Đố  vớ  một số đố  tượng (chưa  õ  a   ịch) mua bán số đề vớ  bị cáo Lưu 

 hị Anh     ơ quan  ảnh sát đ ều t a t ế  t c đ ều t a   àm  õ       sau;  ộ  

đ ng   t      t thấy  hù hợ   

         [8]  X t cần buộc  bị cáo  hả  nộ  án  h  h nh s  sơ th m theo quy định 

 há   uật. 

V  các  ẽ t ên; 

                QUYẾT ĐỊNH: 

[1]  uyên bố bị cáo Lưu  hị Anh    h m tộ  “Đánh b c”.  

Á    ng khoản 1 Đ ều 321; đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51 và  hoản 1  hoản 2 

Đ ều 65 c a Bộ  uật   nh s  năm 2015 (đã s a đổ  bổ sung năm 2017); 

X   h t bị cáo Lưu  hị Anh   12 (mườ  ha ) tháng tù nhưng cho hư ng án 

t eo  thờ  g an th  thách  à 24 (ha  mươ  bốn) tháng t nh từ ngày tuyên án sơ 

th m (08/9/2023). 

G ao bị cáo Bảo cho Ủy ban nhân  ân  ã  h m Văn  ộ   huy n     h , 

 hành  hố     h    nh nơ  bị cáo  hư cư t ú để g ám sát  g áo   c bị cáo 

t ong thờ  g an th  thách  

  ường hợ  bị cáo T thay đổ  nơ  cư t ú th   hả  th c h  n theo quy định t   

Đ ều 92 c a Luật  h  hành án h nh s   

  ong thờ  g an th  thách  bị cáo T cố   v   h m nghĩa v  ha   ần t    ên th  

  a án có thể quyết định buộc bị cáo  hả  chấ  hành h nh  h t tù c a bản án  

 [2] Á    ng khoản 1 Đ ều 47 c a Bộ  uật   nh s  năm 2015 (đã được 

s a đổ   bổ sung năm 2017); 

 Buộc bị cáo Lưu  hị Anh   nộ  vào ngân sách nhà nước số t ền thu  ợ  

bất ch nh  à 5 000 000đ (năm t   u đ ng). 

 h  hành ngay  h  bản án có h  u   c  há   uật  

 [3] Á    ng Đ ều 106 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015; 

-   ế  t c  ưu h  sơ 02  hơ  đề ngày 26/12/2022. 

-  ịch thu nộ  ngân sách nhà nước: 01 đ  n tho      động h  u  o  a đã 

qua s    ng  số Seri 1: 357785069930340  01 máy t nh có gh  chữ DS-98VS; 12 

Digit Dnal Power Calculator; 01 đ  n tho      động h  u Samsung Ga a y A50 

đã qua s    ng  số  me : 3566466101862092   01 đ  n tho      động h  u  o  a 

màu đen đã qua s    ng  số se   1: 353115111097928.  

-  ịch thu t êu h y: 01 v ết bút b  m c  anh  01 v ết bút đ  m c đỏ.  
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-   ả     bị cáo  : 01 đ  n tho      động h  u   hone XR đã qua s    ng, 

số  me : 352883111025576. 

 ác vật chứng nêu t ên được    t  ê t    h ếu nhậ   ho vật chứng số 

100/PNK ngày 09/5/2023 c a  ơ quan  ảnh sát Đ ều t a   ng an huy n     h . 

-   ả     bị cáo   số t ền  gân hàng nhà nước V  t  am là 5.690.000đ 

(năm t   u sáu t ăm ch n mươ  ngh n đ ng); theo   nh nhậ   ho vật chứng số 

267/LNK- SĐ -CSHS ngày 17/02/2023 c a  ơ quan  ảnh sát Đ ều t a   ng 

an huy n    Chi và  h ếu thu số 04 ngày 17/02/2023 c a   ng an huy n    

Chi; (Bút   c 91-92 và 115). 

[4] Á    ng Đ ều 136 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015; Luật  h  và 

    h  số 97/2015/Q 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 và  ghị quyết số 

326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban  hường v  Quốc hộ ; 

Buộc bị cáo  hả  nộ  200.000đ (ha  t ăm ngh n đ ng) án  h  h nh s  sơ 

th m. 

[5] Về quyền  háng cáo; bị cáo có mặt t    h ên t a có quyền  háng cáo 

bản án t ong thờ  h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án.  

[6] Đã g ả  th ch chế định án t eo cho bị cáo   t    h ên t a  

Nơi nhận:                                              TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  A D         h    nh;                                 THẨM PHÁN – CHỦ T A PHIÊN TÒA 

- VKS D huy n     h ; 

-   ng an huy n     h ; 

-  h  c c   ADS huy n     h ; 

- Phòng PC 27; 

- Các bị cáo;                                   

- Lưu: V   h  sơ  (20b)                                         

 

   Hà Thị Xuân Lan 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CỦ CHI 

                      
 

                                                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Củ Chi, ngày 02 tháng 8 năm 2019 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 
Vào h   …   g ờ  …  ngày 02 tháng 8 năm 2019 

     h ng nghị án   a án nhân  ân huy n     h   

Vớ  thành  hần  ộ  đ ng   t    g m có: 

-  h m  hán –  h  tọa  h ên t a: Bà  hâu  hị  hanh  hà 

-  ác  ộ  th m nhân  ân: 1. Ông  uỳnh Vĩnh Lộc    

    2. Bà  guyễn  hị  h  n  

  ến hành nghị án v  án h nh s  th     số 108/2019/HSST ngày 26/6/2019 về 

v  án “Bu n bán hàng cấm” đố  vớ  các bị cáo: 

1.  ọ và tên:  guyễn Quang V nh, sinh ngày 14/3/1999; G ớ  t nh:  am;  ơ  

đăng    hộ  h u thường t ú: Ấ  Sóc 5   ã  ân       huy n  ớn Quản  tỉnh B nh 

 hước;    nh độ học vấn: 09/12; Quốc tịch: V  t  am; Dân tộc: K nh;   n g áo: 

Không;  ghề ngh   : Làm thuê; Con ông  guyễn Đăng Quang và bà Lê  hị   m 

  ng; Bị cáo chưa có vợ  con; Anh chị em  uột có 02 ngườ   ể cả bị cáo;   ền án: 

không;   ền s : Kh ng  

Bị cáo bị cấm đ   hỏ  nơ  cư t ú, bị bắt t m g am ngày 17/7/2019  bị cáo có mặt 

t    h ên t a  

2.  ọ và tên: Đào  hâu  hong, sinh ngày 13/9/1998; G ớ  tính: Nam;  ơ  đăng 

   hộ  h u thường t ú: Ấ   ây    m   ã  hước       huy n     h    hành  hố    

Chí Minh;    nh độ học vấn: 09/12; Quốc tịch: V  t  am; Dân tộc: K nh;   n g áo: 

Không;  ghề ngh   : Làm thuê; Con bà Đào  hị  oàng   ên   ha: Kh ng  ác định; 

Bị cáo có vợ   ương  hị   ng Yến  s nh năm 2000 và có 01 con tên Đào Anh Kh    

s nh năm 2018;   ền án: không;   ền s : Kh ng  

Bị cáo bị cấm đ   hỏ  nơ  cư t ú, bị bắt t m g am ngày 17/7/2019  bị cáo có mặt 

t    h ên t a  

 ăn cứ vào tà     u  chứng cứ đã được  em   t t    h ên t a   ết quả t anh t ng 

t    h ên t a  các quy định c a  há   uật  

HỘI Đ NG XÉT XỬ THẢO LUẬN  BIỂU QUYẾT  QUYẾT ĐỊNH CÁC 

VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

 ộ  đ ng   t    đã thống nhất quyết định:  

   Về đ ều  uật á    ng:  

- Á    ng đ ểm c Khoản 1 Đ ều 190; Đ ểm s Khoản 1   hoản 2 Đ ều 51 và 
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Đ ều 38 c a Bộ  uật h nh s  năm 2015 đã được s a đổ   bổ sung năm 2017; 

- Á    ng Khoản 2 Đ ều 106 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015; 

Á    ng Đ ều 136 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015; Luật  h  và     h  số 

97/2015/Q 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 và  ghị quyết số 326/2016/UB VQ 14 

ngày 30/12/2016 c a Ủy ban thường v  Quốc hộ . 

                             Kết quả b ểu quyết: 3/3  

    Về nộ   ung: 

 uyên bố bị cáo  guyễn Quang V nh và bị cáo Đào  hâu  hong  h m tộ  

“Bu n bán hàng cấm”  

- Á    ng đ ểm c  hoản 1 Đ ều 190; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 và Đ ều 38 c a 

Bộ  uật   nh s  năm 2015 đã được s a đổ   bổ sung năm 2017      h t bị cáo  guyễn 

Quang Vinh 02 (ha ) năm tù  thờ  h n tù t nh từ ngày 17/7/2019. 

- Á    ng đ ểm c  hoản 1 Đ ều 190; Đ ểm s khoản 1   hoản 2 Đ ều 51 và Đ ều 

38 c a Bộ  uật   nh s  năm 2015 đã được s a đổ   bổ sung năm 2017      h t bị cáo 

Đào  hâu  hong 01 (một) năm 08 (tám) tháng tù  thờ  h n tù t nh từ ngày 17/7/2019. 
[ 

- Á    ng Khoản 2 Đ ều 106 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015: 

 ịch thu t êu h y g m: 

- 15 bịch  háo  ớn h nh   ng g ống quả bóng đá  đường   nh 2 7cm (mỗ  bịch 

100 v ên); 15 bịch  háo nhỏ h nh   ng g ống quả bóng đá  đường   nh 02cm (mỗ  bịch 

100 viên). 

- 01 vỏ thùng nước t à    ong  es a  

- 01 vỏ thùng nước suố  Lav e  

- 01 tú  n  ong màu đen  

 ịch thu nộ  ngân sách  hà nước g m:  

01 đ  n tho      động nhãn h  u  obe  S30  số  me  510101600060577 và 01 

đ  n tho      động mo e  LV118  số  me : 842017118059100. 
 

Các vật chứng nêu t ên được    t  ê t    h ếu nhậ   ho vật chứng số 29 ngày 

15/01/2019 (BL48) và  h ếu nhậ   ho vật chứng số 16/  K ngày 27/12/2018 c a  ơ 

quan cảnh sát đ ều t a   ng an huy n     h   

- Á    ng Đ ều 136 c a Bộ  uật  ố t ng h nh s  năm 2015; Luật  h  và     h  

số 97/2015/Q 13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 và  ghị quyết số 

326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban  hường v  Quốc hộ : bị cáo 

 guyễn Quang V nh và bị cáo Đào  hâu  hong mỗ  bị cáo  hả  chịu 200.000 (hai 

t ăm ngh n) đ ng án  h  h nh s  sơ th m. 

Bị cáo V nh và bị cáo  hong có mặt t    h ên t a có quyền  háng cáo t ong thờ  

h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án   

                              Kết quả b ểu quyết: 3/3  

 ghị án  ết thúc vào  úc    g ờ     ngày 02/8/2019. 

B ên bản nghị án đã được đọc     cho tất cả thành v ên  ộ  đ ng   t    cùng 

nghe và    tên  ướ  đây  

TH NH VIÊN HỘI Đ NG XÉT XỬ   THẨM  HÁN – CHỦ T A  HIÊN TÒA 
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